
Danh mục II

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN NĂM 2025

(Kèm theo Quyết định số     /QĐ-UBND ngày     /01/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

STT

Tên loại văn

bản, cơ quan

ban hành

Số, ký hiệu;

ngày, tháng, năm

ban hành văn

bản

Tên gọi của văn

bản

Nội dung, quy định

hết hiệu lực
Lý do hết hiệu lực Ngày hết hiệu lực

I. Lĩnh vực thuộc Sở Tài chính

01

Nghị quyết của

HĐND tỉnh

Khánh Hòa

(trước sắp xếp)

Số 28/2022/NQ-

HĐND ngày

12/12/2024

Về việc phân cấp

nguồn thu, nhiệm

vụ chi thường

xuyên giữa các

cấp ngân sách ở

địa phương năm

2023 và thời kỳ

ổn định ngân sách

2023-2025

- Điểm h.3 “h.3 Chi

thu gom và xử lý rác

thải” khoản 9 phần B

Điều 2 về phân cấp

nhiệm vụ chi sự

nghiệp kinh tế khác

ngân sách cấp huyện.

- Điểm d.1 “d.1. Chi

thu gom và xử lý rác

thải” khoản 9 phần C

Điều 2 về phân cấp

nhiệm vụ chi sự

nghiệp kinh tế khác

ngân sách cấp xã.

Bị bãi bỏ bởi Điều 2,

Nghị quyết số

22/2024/NQ-

HĐND ngày

12/12/2024 của

HĐND tỉnh Khánh

Hòa

01/01/2025

02

Quyết định của

UBND tỉnh Ninh

Thuận (trước sắp

xếp)

Quyết định số

73/2018/QĐ-

UBND ngày 23

tháng 8 năm 2018

của Ủy ban nhân

dân tỉnh Ninh

Ban hành điều lệ

tổ chức và hoạt

động của Quỹ

Phát Triển Đất

Tỉnh Ninh Thuận

Khoản 3 Điều 6;

Khoản 1 Điều 7;

Khoản 1 Điều 8 tại

Điều lệ ban hành kèm

theo Quyết định số

73/2018/QĐ-UBND

Bị bãi bỏ tại Điều 1,

Quyết định số

09/2025/QĐ-UBND

ngày 24/01/2025 của

UBND tỉnh Ninh

Thuận Bãi bỏ khoản

24/01/2025
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Thuận ngày 23 tháng 8 năm

2018 của Ủy ban nhân

dân tỉnh Ninh Thuận

ban hành Điều lệ tổ

chức và hoạt động của

Quỹ Phát triển đất

tỉnh Ninh Thuận

3 Điều 6; khoản 1

Điều 7; khoản 1 Điều

8 tại Điều lệ ban

hành kèm theo Quyết

định số

73/2018/QĐ-UBND

ngày 23 tháng 8 năm

2018 của Ủy ban

nhân dân tỉnh Ninh

Thuận ban hành

Điều lệ tổ chức và

hoạt động của Quỹ

Phát triển đất tỉnh

Ninh Thuận

II. Lĩnh vực thuộc Sở Nội vụ

01

Quyết định của

Ủy ban nhân dân

tỉnh Ninh Thuận

(trước sắp xếp)

Số 17/2020/QĐ-

UBND ngày 02/6

/2020

Quy chế bầu cử,

tuyển dụng, sử

dụng và quản lý

cán bộ, công chức

và những người

hoạt động không

chuyên trách ở

xã, phường, thị

trấn thuộc tỉnh

Ninh Thuận.

Điểm d khoản 2 Điều

5 Quy chế bầu cử,

tuyển dụng, sử dụng

và quản lý cán bộ,

công chức và những

người hoạt động

không chuyên trách ở

xã, phường, thị trấn

thuộc tỉnh Ninh

Thuận ban hành kèm

theo Quyết định số

17/2020/QĐ-UBND

Bị bãi bỏ bởi Điều

2 Quyết định số

52/2021/QĐ-

UBND ngày

16/8/2021 của

UBND tỉnh Ninh

Thuận (cũ) 

28/6/2021



3

ngày 02 tháng 6 năm

2020 của Ủy ban

nhân dân tỉnh Ninh

Thuận. 

III. Lĩnh vực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường

01

Quyết định của

UBND tỉnh

Khánh Hòa

(trước sắp xếp)

Số 07/2023/QĐ-

UBND ngày

24/3/2023

Ban hành Quy

định về phân loại,

thu gom, vận

chuyển, xử lý

chất thải rắn cồng

kềnh trên địa bàn

tỉnh Khánh Hòa

Điểm c khoản 1 Điều

6; điểm c khoản 1

Điều 7 của Quy

định ban hành kèm

theo Quyết định số

07/2023/QĐ-UBND

ngày 24/3/2023 của

UBND tỉnh Khánh

Hòa ban hành Quy

định về phân loại, thu

gom, vận chuyển, xử

lý chất thải rắn cồng

kềnh trên địa bàn tỉnh

Khánh Hòa.

Bị bãi bở bởi Điều 1

Quyết định số

12/2025/QĐ-UBND

ngày 06/8/2025 của

UBND tỉnh Khánh

Hòa về bãi bỏ một

phần Quyết định số

07/2023/QĐUBND

ngày 24/3/2023 của

UBND tỉnh khánh

hòa ban hành quy

định về phân loại,

thu gom, vận

chuyển, xử lý chất

thải rắn cồng kềnh

trên địa bàn tỉnh

Khánh Hòa 

16/8/2025

02

Quyết định của

UBND tỉnh

Khánh Hòa

(trước sắp xếp)

Số 17/2024/QĐ-

UBND ngày

29/8/2024

Ban hành Quy

định chi tiết một

số nội dung về

bồi thường, hỗ

trợ, tái định cư

- Điều 3 Quyết định

số 17/2024/QĐ-

UBND;

- Các quy định thuộc

Quy định ban hành

Được sửa đổi, bổ

sung bởi Quyết định

số14/2025/QĐ-

UBND ngày

07/8/2025 của

08/8/2025
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khi Nhà nước thu

hồi đất trên địa

bàn tỉnh Khánh

Hòa

kèm theo Quyết

địnhsố 17/2024/QĐ-

UBND:

- Khoản 1 Điều 2;

- Điểm b, điểm d

khoản 3 Điều 3; 

- Điều 4; 

- Điểm b khoản 1,

điểm b khoản 2 Điều

5; 

- Điểm a khoản 1 Điều

7; 

- Khoản 1 Điều 8;

- Quy định chung tại

khoản 2 và điểm b

khoản 2 Điều 10; 

- Quy định chung của

Điều 11 và khoản 4

Điều 11;

- Khoản 1 Điều 12;

Điều 13;

- Quy định chung của

khoản 1 và điểm a,

điểm b, điểm c khoản

1 Điều 14;

- Điều 15;

UBND tỉnh Khánh

Hòa về việc

sửa đổi, bổ sung

Quyết định số

17/2024/QĐ-UBND

ngày 29 tháng 8 năm

2024 của Ủy ban

nhân dân tỉnh Khánh

Hòa ban hành Quy

định chi tiết một số

nội dung về bồi

thường, hỗ trợ, tái

định cư khi Nhà

nước thu hồi đất trên

địa bàn tỉnh Khánh

Hòa.
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- Tên Điều 16 và

khoản 1 Điều 16;

- Điều 17; Điều 18;

Điều 19; Điều 20;

khoản 4 Điều 21; Điều

22.

IV. Lĩnh vực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo

01

Nghị quyết của

HĐND tỉnh

Ninh Thuận

(trước sắp xếp)

Số 27/2022/NQ-

HĐND ngày

09/12/2022

Quy định nội

dung và mức thu

các khoản thu

dịch vụ phục vụ,

hỗ trợ hoạt động

giáo dục ngoài

học phí của cơ sở

giáo dục phổ

thông công lập

trên địa bàn tỉnh

Ninh Thuận

- Số thự tự 01 khoản

2 của Phụ lục I kèm

Nghị quyết.

- Số thứ tự 01 của Phụ

lục kèm Nghị quyết

Sửa đổi, bổ sung tại

Nghị quyết

06/2025/NQ-HĐND

Của HĐND tỉnh

Ninh Thuận sửa đổi,

bổ sung một số nội

dung của phụ lục i,

phụ lục ii ban hành

kèm theo nghị quyết

số 27/2022/NQ-

HĐND ngày

09/12/2022 của hội

đồng nhân dân tỉnh

quy định nội dung và

mức thu các khoản

thu dịch vụ phục vụ,

hỗ trợ hoạt động giáo

dục ngoài học phí

của cơ sở giáo dục

phổ thông công lập

trên địa bàn tỉnh ninh

09/5/2025
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thuận

V. Lĩnh vực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

01

Quyết định của

UBND tỉnh

Khánh Hòa

(trước sắp xếp)

Số 17/2016/QĐ-

UBND ngày

18/8/2016

Quy định chế độ

quản lý đặc thù

đối với Đội tuyên

truyền lưu động,

Đội nghệ thuật

quần chúng cấp

tỉnh và cấp huyện

trên địa bàn tỉnh

Khánh Hòa

Khoản 2 Điều 1 và

Điều 2

Bãi bỏ tại Điều 1

Quyết định số

49/2024/QĐ-UBND

ngày 31/12/2024 của

UBND tỉnh Khánh

Hòa

20/01/2025

VI. Lĩnh vực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ

01

Quyết định của

UBND tỉnh Ninh

Thuận (trước sắp

xếp)

Số 13/2021/QĐ-

UBND ngày

09/4/2021

Quy định một số

nội dung và mức

hỗ trợ doanh

nghiệp, tổ chức,

cá nhân trong

hoạt động khoa

học và công

nghệ; hệ sinh

thái khởi nghiệp

và đổi mới sáng

tạo trên địa bàn

tỉnh Ninh Thuận

giai đoạn 2021-

2025

Điều 1, Điều 3, Điều

4 và Điều 10 Quy

định một số nội dung

và mức hỗ trợ doanh

nghiệp, tổ chức, cá

nhân trong hoạt động

khoa học và công

nghệ; hệ sinh thái

khởi 2 nghiệp và đổi

mới sáng tạo trên địa

bàn tỉnh Ninh Thuận

giai đoạn 2021-2025

ban hành kèm theo

Quyết định số

13/2021/QĐ-UBND

ngày 09/4/2021 của

Bị bãi bỏ bởi Quyết

định số

82/2024/QĐ-UBND

ngày 07/10/2024 của

UBND tỉnh Ninh

Thuận về việc bãi

bỏ một phần Quyết

định số

13/2021/QĐ-UBND

ngày 09/4/2021 của

UBND tỉnh Ninh

Thuận

17/10/2024



7

Ủy ban

nhân dân tỉnh Ninh

Thuận

Tổng cộng: 08 văn bản (gồm: 06 quyết định; 02 nghị quyết).
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